Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: 5A2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2024 – 2025

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ CHẤT
Câu 1. Nối nội dung (1) với cột A và B chỉ thành phần chính của đất.
	A
	
	B

	Chất khoáng
	(1)
	Nước

	Lá cây và rễ cây
	Thành phần chính 
	Giun đất

	Mùn
	có trong đất
	Không khí


Câu 2. Hoạt động diễn ra trong hình dưới đây làm thay đổi thành phần nào của đất?
                                             [image: ]    
A. Mùn                     B. Chất khoáng                    C. Không khí                 D. Nước
Câu 3. Viết vào        chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai liên quan đến vai trò của đất đối với cây trồng.

	
	a) Đất cung cấp chất khoáng cho cây trồng.

	
	b) Đất giúp cho cây trồng đứng vững.

	
	c) Đất cung cấp ánh sáng cho cây trồng.

	
	d) Đất là nguyên liệu để sản xuất chậu trồng cây.

	
	e) Đất là nơi sinh sống của một số loài sinh vật.


Câu 4. Đánh dấu × vào         trước việc làm có thể phòng chống ô nhiễm đất.

	
	a) Xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường.

	
	b) Sử dụng túi vải, túi giấy thay túi ni- lông 

	
	c) Sử dụng nhiều sản phẩm nhựa.

	
	d) Lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu

	
	e) Trồng cây, gây rừng.



Câu 5. Chọn từ/ cụm từ: núi dốc, xói mòn, thiên nhiên , con người để điền vào chỗ… cho phù hợp.
Đất bị ….. sẽ bị mất lớp đất trên bề mặt hoặc bị phá hủy tầng đất ở bên dưới. Ở những vùng ……, đất rất dễ bị xói mòn. Chặt phá rừng là một trong những nguyên nhân gây xói mòn đất do …… trực tiếp gây ra. Các nguyên nhân khác gây hiện tượng xói mòn dất như mưa, gió do …… gây ra.
Câu 6: Đâu không phải đặc điểm của dung dịch?
A. Được tạo thành từ hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau
B. Các chất giữ nguyên tính chất ban đầu
C. Là một trường hợp đặc biệt của hỗn hợp
D. Các chất hòa tan, không còn giữ nguyên tính chất ban đầu
Câu 7: Nối
	Hỗn hợp
	
	Nước mắm ngâm ớt

	
	
	Nước đường

	
	
	Gia vị muối tiêu

	Dung dịch
	
	Sa lát hoa quả

	
	
	Nước muối sinh lí


Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất có thể tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí
B. Ở trạng thái khí, chất không có hình dạng xác định
C. Ở trạng thái lỏng, chất chiếm khoảng không gian không xác định
D. Ở trạng thái rắn, chất có hình dạng xác định
Câu 9: Khi mở lọ nước hoa, ta thấy nước hoa vơi dần và ngửi được mùi thơm, khi đó xảy ra hiện tượng nào dưới đây?
A. Nóng chảy            B. Bay hơi           C. Đông đặc              D. Ngưng tụ
Câu 10: Biến đổi nào thường xảy ra khi chất này biến đổi thành chất khác, thể hiện qua sự thay đổi về màu sắc, mùi, vị,…?
A. Biến đổi hóa học. 
B. Biến đổi vật lí.
C. Biến đổi sinh học.
D. Biến đổi quang học.
Câu 11: Trường hợp nào dưới đây có sự biến đổi hóa học?
A. Xé nhỏ tờ giấy
B. Pha loãng cồn với nước
C. Bơ bị chảy trên chảo nóng
D. Đun đường làm caramen 
CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG
Câu 1. Con người nhận được năng lượng để sống và phát triển từ vật nào dưới đây?
A. Than đá            B. Trái cây           C. Dầu mỏ              D. Xăng
Câu 2. Khi quạt quay tạo ra năng lượng gì?
A. Năng lượng điện.         
B. Năng lượng chất đốt         
C. Năng lượng gió. 
D. Năng lượng mặt trời
Câu 3. Trường hợp nào dưới đây sử dụng điện không an toàn?
A. Chạm tay ướt vào ổ điện      
B. Ngắt nguồn điện của thiết bị điện trong nhà khi có mưa giông, sấm sét
C. Không tiếp xúc trực tiếp với ổ điện, dây điện bị hở
D. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ chuyên dụng khi sửa chữa điện
Câu 4. Nguồn năng lượng nào cung cấp cho hoạt động trong hình dưới đây?[image: ]


                




A. Năng lượng thủy triều.                            B. Năng lượng nước chảy.           
C. Năng lượng gió.                                       D. Năng lượng điện
Câu 5. Nối tên nguồn năng lượng được sử dụng trong những việc sau:
	Hoạt động 
	
	Nguồn năng lượng

	Phơi quần áo
	
	Mặt trời

	Ngồi học bài
	
	Thức ăn

	Nướng khoai
	
	Chất đốt

	Thả diều
	
	Gió


Câu 6. Mạch điện thắp sáng đơn giản gồm các bộ phận nào?
A. Bóng đèn, pin, công tắc, khóa K                            
B. Bóng đèn, cực dương, công tắc, dây dẫn điện                            
C. Bóng đèn, cực âm, công tắc, dây dẫn điện
D. Bóng đèn, pin, công tắc, dây dẫn điện
Câu 7. Vỏ bọc dây điện thường sử dụng loại vật liệu nào dưới đây?
A. Đồng                      B. Nhựa                        C. Thiếc                     D. Sắt
Câu 8. Trong hình ảnh dưới đây, năng lượng mặt trời được sử dụng vào việc gì?
                                                          [image: ]
A. Chiếu sáng.            B. Sưởi ấm.            C. Làm khô đồ vật           D. Làm nóng    
Câu 9. Đánh dấu × trước việc làm sử dụng năng lượng chất đốt
	
	a) Đun nấu thức ăn

	
	b) Đi bộ tới trường

	
	c) Thả diều

	
	d) Sưởi ấm

	
	e) Làm động cơ máy móc hoạt động


Câu 10. Để sản xuất điện, nguồn năng lượng nào có thể sử dụng linh hoạt nhất?
A. Năng lượng chất đốt                                             B. Năng lượng gió           
C. Năng lượng nước chảy                                       D. Năng lượng mặt trời
Câu 11. Năng lượng nước chảy không sử dụng trong hoạt động nào dưới đây?
A. Làm phát điện ở nhà máy thủy điện
B. Rê thóc (loại bỏ bụi, hạt thóc lép)
C. Vận chuyển tre, bầu, nứa, gỗ trên sông từ thượng nguồn về xuôi
D. Chạy máy làm đá viên hoặc bảo quản thực phẩm ở một số khu du lịch miền núi
Câu 12: Hành động nào dưới đây không sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt?
A. Sử dụng bếp cải tiến để đun nấu thay thế cho bếp củi
B. Điều chỉnh ngọn lửa bếp ga khi đun nấu
C. Tắt bếp đun ngay khi sử dụng xong
D. Tắc đường làm ô tô, xe máy không di chuyển được nhưng máy vẫn nổ 
CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT         

Câu 1. Viết vào      chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
	
	a) Trên một bông hoa hồng có cả nhị hoa và nhụy hoa. Đó là hoa đơn tính.

	
	b) Nhụy hoa gồm 4 bộ phận: đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn

	
	c) Quả là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

	
	d) Sau thụ tinh, noãn phát triển thành hạt, bầu nhụy phát triển thành quả


Câu 2. Khẳng định nào đúng về nhị hoa?
A. Chứa tế bào sinh dục cái.          
B. Mang hạt phấn.                         
C. Tạo hạt.
D. Gồm bầu phấn và chỉ nhị
Câu 3. Nối quá trình với nơi diễn ra tương ứng
	Thụ phấn
	
	Thụ tinh
	
	Tạo quả, hạt

	
	
	
	
	

	Noãn
	
	Bầu nhụy
	
	Đầu nhụy


Câu 4. Chọn ý sai. Hoa có thể 
A. Thụ phấn nhờ côn trùng          
B. Thụ phấn nhờ gió                         
C. Tự thụ phấn
D. Thụ phấn nhờ gia súc, gia cầm
Câu 5. Hạt thường gồm những bộ phận nào?
A. Vỏ, lá mầm, rễ mầm
B. Lá mầm, thân mầm, rễ mầm
C. Phôi, mầm cây, chất dinh dưỡng dự trữ
D. Vỏ, mầm cây, chất dinh dưỡng dự trữ

Câu 6. Sử dụng các từ trong ngoặc đơn, điền vào chỗ chấm thích hợp
(cây trưởng thành, nảy mầm, cây con, thân mầm)
Cây con có thể mọc lên từ hạt như ngô, lúa, hướng dương, … Khi gặp các điều kiện thích hợp, hạt …………….. Đầu tiên, vỏ hạt nứt ra, rễ mầm mọc và đâm xuống đất. Tiếp đến, …………….. dài ra, nhô dần lên mặt đất. Sau đó, lá mới phát triển thành …………….., tiếp theo lớn lên và ra nhiều lá, rễ mới. Cây bước vào giai đoạn …………….. khi bắt đầu ra hoa, tạo quả.
Câu 7. Muỗi cái đẻ trứng, trứng phát triển nở ra:
A. muỗi con                    B. nhộng                    C. ấu trùng              D. kén
Câu 8. Thứ tự các giai đoạn phát triển trong vòng đời của bướm là:
A. Trứng → nhộng → bướm trưởng thành → ấu trùng.
B. Bướm trưởng thành → sâu → trứng → nhộng.
C. Bướm trưởng thành → trứng → ấu trùng → nhộng.
D. Trứng → nhộng → ấu trùng → bướm trưởng thành.
Câu 9. Động vật đẻ trứng gồm
A. gà, cá, chó                      
B. rùa, vịt, cua                            
C. chó, chim bồ câu, tôm
D. muỗi, ốc, mèo
Câu 10. Ở động vật đẻ con, con non mới sinh ra thường được nuôi bằng gì?
A. Tự kiếm ăn                     B. Cây xanh                    C. Sữa mẹ              D. Thịt

Câu 11. Biện pháp nào sau đây không thể hạn chế được sự phát triển của muỗi?
A. Giữ môi trường sống ẩm ướt.   
B. Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ    
C. Phun thuốc diệt muỗi.
D. Cắt tủa cây cối um tùm

Câu 12. Sắp xếp các câu sau thành thông tin về sinh sản ở động vật
	3
	Hợp tử phát triển thành phôi.

	1
	Đa số động vật trưởng thành, cơ quan sinh dục của con đực tạo ra tinh trùng, cơ quan sinh dục của con cái tạo ra trứng.

	4
	Phôi phát triển qua các giai đoạn thành con non.

	2
	Thụ tinh xảy ra khi tinh trùng và trứng kết hợp tạo thành hợp tử.






B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người nông dân sử dụng rơm rạ phủ dưới gốc cây trồng. Hãy cho biết ý nghĩa của việc làm này.
Bài làm
Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người nông dân sử dụng rơm rạ phủ dưới gốc cây trồng. Điều này giúp tăng độ che phủ để giữ nước và bổ sung thêm mùn cho đất khi rơm rạ phân hủy.

Câu 2. Trên thế giới, để kêu gọi người dân tiết kiệm điện, hàng năm Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đều tổ chức một sự kiện vào 20h30 ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Em hãy cho biết đó là sự kiện nào? Nêu một số biện pháp tiết kiệm điện ở gia đình em
Bài làm
Sự kiện được nhắc đến là Giờ Trái đất.
Một số biện pháp tiết kiệm điện ở gia đình là: 
- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
- Tận dụng nguồn sáng và nguồn gió tự nhiên
- Vệ sinh thiết bị sử dụng lâu ngày
- Đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa
- Sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện …

Câu 3. Vì sao năng lượng mặt trời rất cần cho sự sống của con người? Nêu một số ứng dụng của năng lượng mặt trời trong cuộc sống
Bài làm
Mặt trời tạo ra nhiệt và ánh sáng. Con người cần chúng để tồn tại và phát triển.
Một số ứng dụng năng lượng mặt trời trong đời sống của con người: phơi quần áo, phơi đồ đạc bị ướt, ẩm mốc, làm nóng nước trong bình nóng lạnh, biến đổi thành pin mặt trời; làm muối; sấy khô, khử trùng, …

Câu 4. Em hãy nêu một số cách giúp thực vật có hoa thụ phấn tốt hơn trong vườn nhà
Bài làm
Em có thể tạo điều kiện cho các loài côn trùng như ong, bướm đến thăm hoa bằng cách trồng nhiều loại hoa có màu sắc và hương thơm khác nhau, từ đó giúp thụ phấn diễn ra hiệu quả hơn.

Câu 5. Sâu bướm ăn lá, phá hoại cây. Dựa vào vòng đời của sâu bướm, hãy giải thích vì sao cây trồng trong các nhà lưới ít bị sâu phá hoại?
Bài làm
Vì nhà lưới ngăn không cho bướm bay vào để đẻ trứng lên lá cây, do vậy, không có sâu phá hoại cây trồng.

ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2024 - 2025
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ CHẤT
Câu 1. Nối nội dung (1) với cột A và B chỉ thành phần chính của đất.
	A
	
	B

	Chất khoáng
	(1)
	Nước

	Lá cây và rễ cây
	Thành phần chính 
	Giun đất

	Mùn
	có trong đất
	Không khí


Câu 2. Hoạt động diễn ra trong hình dưới đây làm thay đổi thành phần nào của đất?
                                             [image: ]    
A. Mùn                     B. Chất khoáng                    C. Không khí                 D. Nước
Câu 3. Viết vào        chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai liên quan đến vai trò của đất đối với cây trồng.

	Đ
	a) Đất cung cấp chất khoáng cho cây trồng.

	Đ
	b) Đất giúp cho cây trồng đứng vững.

	S
	c) Đất cung cấp ánh sáng cho cây trồng.

	S
	d) Đất là nguyên liệu để sản xuất chậu trồng cây.

	Đ
	e) Đất là nơi sinh sống của một số loài sinh vật.


Câu 4. Đánh dấu × vào         trước việc làm có thể phòng chống ô nhiễm đất.

	X
	a) Xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường.

	X
	b) Sử dụng túi vải, túi giấy thay túi ni- lông 

	
	c) Sử dụng nhiều sản phẩm nhựa.

	
	d) Lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu

	X
	e) Trồng cây, gây rừng.


Câu 5. Chọn từ/ cụm từ: núi dốc, xói mòn, thiên nhiên , con người để điền vào chỗ… cho phù hợp.
Đất bị xói mòn sẽ bị mất lớp đất trên bề mặt hoặc bị phá hủy tầng đất ở bên dưới. Ở những vùng núi dốc, đất rất dễ bị xói mòn. Chặt phá rừng là một trong những nguyên nhân gây xói mòn đất do con người trực tiếp gây ra. Các nguyên nhân khác gây hiện tượng xói mòn dất như mưa, gió do thiên nhiên gây ra.
Câu 6: Đâu không phải đặc điểm của dung dịch?
A. Được tạo thành từ hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau
B. Các chất giữ nguyên tính chất ban đầu
C. Là một trường hợp đặc biệt của hỗn hợp
D. Các chất hòa tan, không còn giữ nguyên tính chất ban đầu
Câu 7: Nối
	Hỗn hợp
	
	Nước mắm ngâm ớt

	
	
	Nước đường

	
	
	Gia vị muối tiêu

	Dung dịch
	
	Sa lát hoa quả

	
	
	Nước muối sinh lí


Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất có thể tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí
B. Ở trạng thái khí, chất không có hình dạng xác định
C. Ở trạng thái lỏng, chất chiếm khoảng không gian không xác định
D. Ở trạng thái rắn, chất có hình dạng xác định
Câu 9: Khi mở lọ nước hoa, ta thấy nước hoa vơi dần và ngửi được mùi thơm, khi đó xảy ra hiện tượng nào dưới đây?
A. Nóng chảy            B. Bay hơi           C. Đông đặc              D. Ngưng tụ
Câu 10: Biến đổi nào thường xảy ra khi chất này biến đổi thành chất khác, thể hiện qua sự thay đổi về màu sắc, mùi, vị,…?
A. Biến đổi hóa học. 
B. Biến đổi vật lí.
C. Biến đổi sinh học.
D. Biến đổi quang học.
Câu 11: Trường hợp nào dưới đây có sự biến đổi hóa học?
A. Xé nhỏ tờ giấy
B. Pha loãng cồn với nước
C. Bơ bị chảy trên chảo nóng
D. Đun đường làm caramen 

CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG
Câu 1. Con người nhận được năng lượng để sống và phát triển từ vật nào dưới đây?
A. Than đá            B. Trái cây           C. Dầu mỏ              D. Xăng
Câu 2. Khi quạt quay tạo ra năng lượng gì?
A. Năng lượng điện.         
B. Năng lượng chất đốt         
C. Năng lượng gió. 
D. Năng lượng mặt trời
Câu 3. Trường hợp nào dưới đây sử dụng điện không an toàn?
A. Chạm tay ướt vào ổ điện      
B. Ngắt nguồn điện của thiết bị điện trong nhà khi có mưa giông, sấm sét
C. Không tiếp xúc trực tiếp với ổ điện, dây điện bị hở
D. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ chuyên dụng khi sửa chữa điện
Câu 4. Nguồn năng lượng nào cung cấp cho hoạt động trong hình dưới đây?[image: ]


                




A. Năng lượng thủy triều.                            B. Năng lượng nước chảy.           
C. Năng lượng gió.                                       D. Năng lượng điện
Câu 5. Nối tên nguồn năng lượng được sử dụng trong những việc sau:
	Hoạt động 
	
	Nguồn năng lượng

	Phơi quần áo
	
	Mặt trời

	Ngồi học bài
	
	Thức ăn

	Nướng khoai
	
	Chất đốt

	Thả diều
	
	Gió


Câu 6. Mạch điện thắp sáng đơn giản gồm các bộ phận nào?
A. Bóng đèn, pin, công tắc, khóa K                            
B. Bóng đèn, cực dương, công tắc, dây dẫn điện                            
C. Bóng đèn, cực âm, công tắc, dây dẫn điện
D. Bóng đèn, pin, công tắc, dây dẫn điện
Câu 7. Vỏ bọc dây điện thường sử dụng loại vật liệu nào dưới đây?
A. Đồng                      B. Nhựa                        C. Thiếc                     D. Sắt
Câu 8. Trong hình ảnh dưới đây, năng lượng mặt trời được sử dụng vào việc gì?
                                                          [image: ]
A. Chiếu sáng.            B. Sưởi ấm.            C. Làm khô đồ vật           D. Làm nóng    
Câu 9. Đánh dấu × trước việc làm sử dụng năng lượng chất đốt
	x
	a) Đun nấu thức ăn

	
	b) Đi bộ tới trường

	
	c) Thả diều

	x
	d) Sưởi ấm

	x
	e) Làm động cơ máy móc hoạt động


Câu 10. Để sản xuất điện, nguồn năng lượng nào có thể sử dụng linh hoạt nhất?
A. Năng lượng chất đốt                                             B. Năng lượng gió           
C. Năng lượng nước chảy                                       D. Năng lượng mặt trời
Câu 11. Năng lượng nước chảy không sử dụng trong hoạt động nào dưới đây?
A. Làm phát điện ở nhà máy thủy điện
B. Rê thóc (loại bỏ bụi, hạt thóc lép)
C. Vận chuyển tre, bầu, nứa, gỗ trên sông từ thượng nguồn về xuôi
D. Chạy máy làm đá viên hoặc bảo quản thực phẩm ở một số khu du lịch miền núi
Câu 12: Hành động nào dưới đây không sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt?
A. Sử dụng bếp cải tiến để đun nấu thay thế cho bếp củi
B. Điều chỉnh ngọn lửa bếp ga khi đun nấu
C. Tắt bếp đun ngay khi sử dụng xong
D. Tắc đường làm ô tô, xe máy không di chuyển được nhưng máy vẫn nổ 

CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT         

Câu 1. Viết vào      chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
	S
	a) Trên một bông hoa hồng có cả nhị hoa và nhụy hoa. Đó là hoa đơn tính.

	Đ
	b) Nhụy hoa gồm 4 bộ phận: đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn

	S
	c) Quả là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

	Đ
	d) Sau thụ tinh, noãn phát triển thành hạt, bầu nhụy phát triển thành quả


Câu 2. Khẳng định nào đúng về nhị hoa?
A. Chứa tế bào sinh dục cái.          
B. Mang hạt phấn.                         
C. Tạo hạt.
D. Gồm bầu phấn và chỉ nhị
Câu 3. Nối quá trình với nơi diễn ra tương ứng
	Thụ phấn
	
	Thụ tinh
	
	Tạo quả, hạt

	
	
	
	
	

	Noãn
	
	Bầu nhụy
	
	Đầu nhụy


Câu 4. Chọn ý sai. Hoa có thể 
A. Thụ phấn nhờ côn trùng          
B. Thụ phấn nhờ gió                         
C. Tự thụ phấn
D. Thụ phấn nhờ gia súc, gia cầm
Câu 5. Hạt thường gồm những bộ phận nào?
A. Vỏ, lá mầm, rễ mầm
B. Lá mầm, thân mầm, rễ mầm
C. Phôi, mầm cây, chất dinh dưỡng dự trữ
D. Vỏ, mầm cây, chất dinh dưỡng dự trữ
Câu 6. Sử dụng các từ trong ngoặc đơn, điền vào chỗ chấm thích hợp
(câu trưởng thành, nảy mầm, cây con, thân mầm)
Cây con có thể mọc lên từ hạt như ngô, lúa, hướng dương, … Khi gặp các điều kiện thích hợp, hạt …………….. (nảy mầm) Đầu tiên, vỏ hạt nứt ra, rễ mầm mọc và đâm xuống đất. Tiếp đến, …………….. (thân mầm) dài ra, nhô dần lên mặt đất. Sau đó, lá mới phát triển thành …………….. (cây con), tiếp theo lớn lên và ra nhiều lá, rễ mới. Cây bước vào giai đoạn …………….. (cây trưởng thành) khi bắt đầu ra hoa, tạo quả.
Câu 7. Muỗi cái đẻ trứng, trứng phát triển nở ra:
A. muỗi con                    B. nhộng                    C. ấu trùng              D. kén
Câu 8. Thứ tự các giai đoạn phát triển trong vòng đời của bướm là:
A. Trứng → nhộng → bướm trưởng thành → ấu trùng.
B. Bướm trưởng thành → sâu → trứng → nhộng.
C. Bướm trưởng thành → trứng → ấu trùng → nhộng.
D. Trứng → nhộng → ấu trùng → bướm trưởng thành.
Câu 9. Động vật đẻ trứng gồm
A. gà, cá, chó                      
B. rùa, vịt, cua                            
C. chó, chim bồ câu, tôm
D. muỗi, ốc, mèo
Câu 10. Ở động vật đẻ con, con non mới sinh ra thường được nuôi bằng gì?
A. Tự kiếm ăn                     B. Cây xanh                    C. Sữa mẹ              D. Thịt
Câu 11. Biện pháp nào sau đây không thể hạn chế được sự phát triển của muỗi?
A. Giữ môi trường sống ẩm ướt.   
B. Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ    
C. Phun thuốc diệt muỗi.
D. Cắt tủa cây cối um tùm
Câu 12. Sắp xếp các câu sau thành thông tin về sinh sản ở động vật
	3
	Hợp tử phát triển thành phôi.

	1
	Đa số động vật trưởng thành, cơ quan sinh dục của con đực tạo ra tinh trùng, cơ quan sinh dục của con cái tạo ra trứng.

	4
	Phôi phát triển qua các giai đoạn thành con non.

	2
	Thụ tinh xảy ra khi tinh trùng và trứng kết hợp tạo thành hợp tử.



B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người nông dân sử dụng rơm rạ phủ dưới gốc cây trồng. Hãy cho biết ý nghĩa của việc làm này.
Bài làm
Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, người nông dân sử dụng rơm rạ phủ dưới gốc cây trồng. Điều này giúp tăng độ che phủ để giữ nước và bổ sung thêm mùn cho đất khi rơm rạ phân hủy.
Câu 2. Trên thế giới, để kêu gọi người dân tiết kiệm điện, hàng năm Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đều tổ chức một sự kiện vào 20h30 ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Em hãy cho biết đó là sự kiện nào? Nêu một số biện pháp tiết kiệm điện ở gia đình em
Bài làm
Sự kiện được nhắc đến là Giờ Trái đất.
Một số biện pháp tiết kiệm điện ở gia đình là: 
- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
- Tận dụng nguồn sáng và nguồn gió tự nhiên
- Vệ sinh thiết bị sử dụng lâu ngày
- Đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa
- Sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện …
Câu 3. Vì sao năng lượng mặt trời rất cần cho sự sống của con người? Nêu một số ứng dụng của năng lượng mặt trời trong cuộc sống
Bài làm
Mặt trời tạo ra nhiệt và ánh sáng. Con người cần chúng để tồn tại và phát triển.
Một số ứng dụng năng lượng mặt trời trong đời sống của con người: phơi quần áo, phơi đồ đạc bị ướt, ẩm mốc, làm nóng nước trong bình nóng lạnh, biến đổi thành pin mặt trời; làm muối; sấy khô, khử trùng, …
Câu 4. Em hãy nêu một số cách giúp thực vật có hoa thụ phấn tốt hơn trong vườn nhà
Bài làm
Em có thể tạo điều kiện cho các loài côn trùng như ong, bướm đến thăm hoa bằng cách trồng nhiều loại hoa có màu sắc và hương thơm khác nhau, từ đó giúp thụ phấn diễn ra hiệu quả hơn.
Câu 5. Sâu bướm ăn lá, phá hoại cây. Dựa vào vòng đời của sâu bướm, hãy giải thích vì sao cây trồng trong các nhà lưới ít bị sâu phá hoại?
Bài làm
Vì nhà lưới ngăn không cho bướm bay vào để đẻ trứng lên lá cây, do vậy, không có sâu phá hoại cây trồng.
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